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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). 
Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và thấy rằng một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Do đó, về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Cụ thể các văn bản đó là:
(1) Quyết định số 483/TTCB-QĐ ngày 26/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp

- Đơn vị rà soát: Vụ Tổ chức cán bộ
- Lý do hết hiệu lực: Văn bản được hướng dẫn là Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/12/2014 do bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp theo Quyết định số 483/TTCB-QĐ được thực hiện chung theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV.  
(2) Thông tư số 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Đơn vị rà soát: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Lý do hết hiệu lực: Văn bản được hướng dẫn là Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã hết hiệu lực từ ngày 05/7/2013 do được thay thế bằng Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục.   
(3) Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
- Đơn vị rà soát: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
- Lý do hết hiệu lực: Văn bản được hướng dẫn là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 25/8/2011 do bị thay thế bởi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Hiện nay, các nội dung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV quy định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV (tại Công văn số .... ngày ....).
(4) Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

- Đơn vị rà soát: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư số 07/2005/TT-BTP được ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 25/8/2011 do bị thay thế bởi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Hiện nay, các nội dung Thông tư số 07/2005/TT-BTP quy định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
(5) Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

- Đơn vị đề xuất: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Lý do hết hiệu lực: Các văn bản làm căn cứ ban hành (Luật đất đai 2003, Luật công chứng năm 2006, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực) đã hết hiệu lực. Các nội dung của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất đến nay không cần thiết, không còn phù hợp với các quy định mới của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT (tại Công văn số 45/93/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2016).

(6) Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (Điều 7, 8, 11, 18, 19 và 23)

 - Đơn vị rà soát: Cục Bổ trợ tư pháp

- Lý do hết hiệu lực: Điều 7, 8, 11, 18, 19 và 23 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP có sự trùng lặp với các quy định của Luật luật sư, Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư hoặc có nội dung căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực là Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp (bị bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2013/NĐ-CP). Cụ thể: 

+ Điều 7 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư có sự trùng lặp với Điều 11 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

+ Điều 8 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định về chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư có sự trùng lặp với Điều 15 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

+ Điều 11 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có sự trùng lặp với Điều 17 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

+ Điều 18 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định về giải thể Đoàn luật sư dẫn chiếu đến Nghị định số 131/2008/NĐ-CP(bị bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2013/NĐ-CP) và có sự trùng lặp với Điều 17 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

+ Điều 19 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định về chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sự nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam có sự trùng lặp với Điều 34 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

+ Điều 23 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP có sự trùng lặp với Khoản 5 Điều 82 của Luật luật sư quy định về gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài.
Vì vậy, để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư để bãi bỏ các văn bản này là cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2352/QĐ-BTP thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi thành lập, Tổ biên tập đã tiến hành một số cuộc họp để trao đổi, thảo luận, thống nhất về Dự thảo Thông tư .
Thực hiện quy trình xây dựng Thông tư theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có Công văn số……  gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Thông tư và Dự thảo Tờ trình (đặc biệt các cơ quan đã liên tịch với Bộ Tư pháp ban hành văn bản)
Đến ngày, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã nhận được.....ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị . Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện (xem Bản tổng hợp ý kiến góp ý và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư).
Ngày ......, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị (.....) và có Báo cáo tư vấn thẩm định số ....... ngày ...... Cục Kiểm tra văn bản đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tư vấn thẩm định và chỉnh lý Dự thảo Thông tư.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành và bãi bỏ một phần đối với 01 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Vì vậy, tên gọi của văn bản thống nhất như sau: Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.
2. Về nội dung Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 03 điều, cụ thể là: 
- Điều 1 quy định việc bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành bao gồm: (1) Quyết định số 483/TTCB-QĐ ngày 26/7/1993 của Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp; (2) Thông tư số 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; (3) Thông tư số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước; (4) Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; (5) Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.
- Điều 2 quy định việc bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư.
- Điều 3 quy định việc tổ chức thực hiện.
III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

...
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, Cục Kiểm tra văn bản kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Lưu: VT Cục KTrVB.
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